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1. Giấy chứng chỉ & Chứng nhận cọc bê tông ly tâm DƯL trước 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giấy chứng chỉ & Chứng nhận cọc bê tông ly tâm DƯL trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả thử nghiệm cấp phối bê tông 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả thử nghiệm cấp phối bê tông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xi măng 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Di)c lap - Tkr do - Hanh philc 

BAN CONG BO HOP QUY 
Sa: 02/2024 CFC-HP 

Ten to chdc: CHI NHANH CONG TY XI MANG CHINFON — NHA MAY 
NGHIEN CLINKER HIEP PHVOC 

Dia chi: La A7, Khu Cong Nghiep Hiep Phuac, xa. Long Thai, huyen Nha Be, TP. 
Ho Chi Minh, Viet Nam. 

Dien thoai: (84.28) 37800794/5 	 Fax: (84.28) 37800797 

Email: hpgpgar@cfc.vn  

CONG BO: 

Ten san pharn:  XI MANG POOC LANG (PC 50) 

Kieu, 14: Xi mang Poac Lang PC 50; XuAt xuang o Dang roi hoc Deng bao 

Khai lugng: Dang 	xuat xe ban; 

Dang clang bao: 50 Kg (±2 Kg) va 2000 Kg (±80 Kg) 

Nhan hieu:  XI MANG CHINFON 

No'i san xuat: Chi nhanh cong ty xi mang Chinfon — Nha may nghien Clinker 
Hiep Phuac. 

Dia chi: La A7, khu cong nghiep Hiep Phuac, xa Long Thai, huy'en Nha Be, 
thanh plaa Ho Chi Minh, Viet Nam. 

D;ac trung lcy thuat: 

Chi tieu ky thuat 
Dun vi 

tinh 
Chat ltryng 

cong bo 

1.Cuang dO nen: 
- 3 ngay +45 phut MPa > 25 

- 28 ngay ±8 gier MPa > 50 

2. DO on dinh the tich, xac dinh theo phuo'ng phap Le mm < 10 
Chatelier: 

3. Ham lugng anhydric sunphuric (S03): % < 3,5 

4. Ham luvng magie oxit (MgO): % < 5,0 

5. Ham lugng mat khi nung (MKN): % < 3,0 

6. Ham lugng can khong tan (CKT): % < 1,5 



Phu hgp quy chuan k5 thujt QCVN 16:2023/BXD. 

Can dr cong bo hgp quy: GiAy chirng nh4n him quy: S6 11/2024/DNSX-
VLXD, có gia tri tir ngdy 02/01/2024 den ngay 01/01/2027 dm Vien Vat Lieu Xay 
Dung. 

Vien Vjt lieu xay Ong dirge BO Xay Ong cap "Gidy chUng nhjn gang 1(3'7 host 
cling chimg nhjn" so 303/CNDKCN-BXD ngdy 13/11/2023. 

Phuo'ng thdc danh gia su phil hop: Phuang thirc 5 theo Thong to so 28/2012/TT-
BKHCM ngdy 12/12/2012 

, Chi nhanh Cong :y Xi Mang Chinfon — Nha may nghiAn Clinker Hiep Phu& cam 
ket va chiu trach nhiem ye tinh phu hgp cua san pham Xi mang Pooc Lang PC 50 do 
minh san xuat, kinh doanh, bao quan, van chuyen, sir dung, khai thac./. 

Thanh phi Ha Chi Minh, ngay 08 thang 01 narn 2024 
Ong ty Xi mang Chinfon 

i'en Clinker Hiep Phu& 
A:0 

0 
cicofc,GHITNyHxAl  ziFi 	0  

.CHINFON 
I *  - NHA MAY NGHItN 

CANKER 
\\\,/, \HIEP PHU'aC 

-rP Ho TRIONG CHI NHANH 

Wao- ECG "Part  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:                       /TB-SXD-VLXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy  

 

 

 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp quy số 02/2024 CFC-HP ngày 08/01/2024 của Chi nhánh Công ty Xi măng 

Chinfon - Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước; 

Địa chỉ: Lô A7, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: (84.28) 37800794/5; Fax: (84.28) 37800797;    

Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng; 

Kiểu, loại: PC50; 

Quy cách: Dạng rời hoặc dạng đóng bao 50 kg (±2 kg) và 2000 kg (±80 

kg); 

Nhãn hiệu: XI MĂNG CHINFON; 

Nơi sản xuất: Chi nhánh Công ty xi măng Chinfon – Nhà máy nghiền 

Clinker Hiệp Phước, địa chỉ Lô A7, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD và có giá trị đến 

ngày 01/01/2027 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 11/2024/DNSX-VLXD cấp 

ngày 02/01/2024 và có giá trị đến ngày 01/01/2027 của Viện Vật liệu xây dựng).  

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng nhận 

cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.  

Chi nhánh Công ty Xi măng Chinfon - Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do đơn vị sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức 

công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố 

hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 



31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN./.  

 

Nơi nhận:  
- Chi nhánh Công ty Xi măng 

Chinfon - Nhà máy nghiền Clinker 

Hiệp Phước;  

- Bộ phận CNTT (đăng tải website 

Sở); 

- Lưu: VT, VLXD/NTD-NTHH. 

(BN số: H29.18-240109-0019 ngày 

11/01/2024) 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

 

 

  

Nguyễn Ngọc Thanh 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Kết quả thử nghiệm xi măng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xi măng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cốt liệu nhỏ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Kết quả thử nghiệm xi măng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 
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4.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kết quả thử nghiệm cốt liệu nhỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cốt liệu nhỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cốt liệu lớn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kết quả thử nghiệm cốt liệu nhỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 
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5.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kết quả thử nghiệm cốt liệu lớn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cốt liệu lớn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Phụ gia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kết quả thử nghiệm cốt liệu lớn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 
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6.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Kết quả thử nghiệm phụ gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phụ gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kết quả thử nghiệm nước 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả thử nghiệm nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Thép 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Kết quả thử nghiệm phụ gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S6:  6614055250

Ching nh&n sdn phdm:

THANH THEP DU thTG LUC
(Chi ti6t sdn phdm xem danh mquc dinh hem)

Sdn xudt tat:

C6NG TY TNHH MOT THANH VIEN THEP DF
twG Ltrc HOA PHAT

I)ia chl:
Khu c6ng nghiep phia d6ng khu kinh t6 Dung Quat, xa Van Tuchg

tinh Quang Ngai
DurcJc Trurng tarn Gidm dinh vd ching nh&n Hop chu6n Hcip qay Vielcert ddnh giti
ching nh¢n phil hap ti6u chu6n JIS G 3137..2008

Vd durqc ph6p str dqung ddu hap chadn:

JIS  G 3137:2008

Phacrng thdrc clndng nh¢n:  phaong thitc 5

(Th6ng tor  s6 28/2012/ TT-BKHCN ngdy  12/12/2012  (Sira d6i:  Thong tLr
02/20]7/TT-BKHCN ngivy  31/03/2017)  cda BC)  Khoa hQc vd C(^)ng ngh4)

Theo quy dinh ctta Vietcert, Ching chi chi c6 gid lri hi€u life khi thifc hieri it nhdl 02  liin  g.i[Nn
sd[ irorig su6t th6i hqn hieu lapc ctia chafrog chi nay.  K6 tic sou ngivy 4/8/2026 vd 4/8/2027  c:h;{Iig

chi s€ chi c6 hieu lurc n6u di ken [h6ng bdo kit qua ddp ing yew caw gidm sdi dinh ky`  VLii  I(jlig
lruy cap lqi www.vietcert.org hoac lien h€ err.ail.  inf`o@yietcei'l.org (holline :
0903. 570 959/09()5.527.089) d6 bi6t t`inh trqng hi€u ly.c ctia ching chi ndy.

Ngdy hi?u ly.c: 05/08/2025

Ngdy hit hqn: 04/08/2028 GIAM DOC

Trung tarn Giam ainh va ChGng nhan Ham quy Vietcert
28 An Xu§n, F.hipchg An Khe, Quan Thanh Khe, Tp. E)a N5ng



No:  6614055250
This is  to certify that:

STEHL BARS FOR PRESTRESSHD CONCRHTI]
(For product details see attached list)

Manujac{urered by:

HOA PHAT PRESTRESSED CONCRETE STEEL
ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Address:

Eastern industrial park Dung Quat economic zone, Van Tuong commune. (_)ilcnig
Ngai province

Has been assessed by the Vielcert Cerlificalion and Inspection Centre and j()Liiid lti
be in conformance with standard JIS G 3137 :2008

Approved lo product certification mark:

JIS G 3137:2008

System Of certification:  Sy.stem  5

(Circular No. 28/2012 / TT-BKHCN dated  12/ 12/2() 12  (Amended:  Circl,ililr ()212() I ~
/ TT-BKHCN dated March  31,  2017)  Of lhe  Ministry Of Science and Technol()g)')

According lo Vielcer['s regulations,  the Certificate is only valid when peiforming al  leu`+I  ()3
moni[tjring limes during the validity period Of this certifecale` After August 4.  2026 ayial Augtl.sl
4, 2027 lhe cerlificate will only be valid if it is accompanied by a nolifica[ion Of the I.estills  lhc((

I1.eel the periodic monitoring requlremenls.  Please visil  al www.vietcei.l.oi.g or eniai[

info(d;vielcerl.org (ho!line:  0903.570.959/905.527.089)  i()  haow  [he validity sla[us  o/  lhi\

c:er[if`icale'.

Ej:I :ective date: 05/08/2025

Ex|}iration date: 04/08/2028

Trung Sam Giam d!nh va Chtlng nhan Hqp quy Victcert
28 An Xuan. Ph.r6mg An Kne. Quan Thanh I<he, Tp. Oa N8ng



TRUNG TAM GIAM D|NH VA CHthlG           CONG HOA XA Hal CHtJ NGHiA VIET NAM
NIIAN Hop CHUAN HQ.P QUY

VIETCERT
VIETCERT CERTIFICATI0N AND

INSPE CTION CENTRE
S6AVo..                    1405521 /QD-VC

D©c lap -TT do -Hanh phiic

SoCIAL REPUBLIC oF VIETNAn4
Independence -Freedom -Happiness

DdNdng,yigdy   05   thdng   08   ndm   2025

QUYET D|NH/ DEC/S/OIV
v6 viec cap giay chiin8 nhan hop chuan/cO#ccr#z.„g cerfz/;.cczf;.O# O/cO#/Ow72;.f);

GIAM DOC TRUNG TAM GIAM DlNH VA CHUNG NHAN HQ.P CHUAN HO.P QUY
VTETCERT I DIRECTOR OF VIETCERT CERTIFICATION AND INSPECTION C ENTRE

-Can  c;r  LLt¢t  khoa  h(.)c  cC)ng  ngh¢  2013 :

-Cdn ctit Ludl TiGu chudn va  quy chudn  ky lhu¢t ndm  29/6/2006,
-Can  cdr  Gil;y  Bang  kj)  hoql  d¢ng  khoa  huc  va  c6ng  nghe  \s6  08/2023  do  Sd  Khoa  hQc va  c6ng ngh¢  TP  Dd  N'{=nir

ctjlp  ngtiy  3 I /05/2 ()2 3

-Can  c..'t  Ci:y  ddng  ky  itnh  vl|c  hoot  d6ng  chdrng  nhan  s61868ITDC-HCHQ ngay  08/07/2022  ci:Ia  Tt.]ng Cue  Tiiu

chLidn  D()  lil.dn8  Chtit  ltt(mg;
-C(-iri  cJ{ QD  ()1  do  Trung  ldm Gidm  dinh  va Chtlng  nhan  harp  chadn  hQp  quy Vietcer[:
-Can ctr b&tj cdti cda doan d&nh gid va  ket qua thdm ira h6 so chinf{ nhan
-Based  on  !he  Law on Science  and Technology  2013 :
-13ased on lhe  Law on Standards and Technical Regulations dated June  29.  2006;
-Bused on  the  Cer[ij`lcate of registration of scienlific  and technological ac[ivilie.s No.  08/2()23  issued  by  lhc'

Department of scieyice  and  Technologv  of` Da  Nana  on  May  31.  2023
-Pursuuyll  I()  the  cerlifilccite  of regis[i.a[ion  of cer[ij`ica[ion  activities  No.1868/TC-HCHQ dated  July  8`  2()22  ()i  lllc'

Genercil  Dep(irlmen[  oj'Slandard.s.  Metrology und  Quality;
-Piil.siianl  lti  Decision  No.01   issueal  by  the  Center`f`or Assessment  and  Certificalitin  of slandurd  Con./`oi.mily  \\`illi

Vie,lcel.I.

-  B(ised  r)y!.  :I..tJ,  }.iep()rl  of the  uudit  team  and  the  results  of the  verij`ica[ion  of cerli.f`lcalion  doczAlnenls.

QuyET DlNH7 DEcrstoIV
I-)i6u  1.  Cia  giay  chiing  nhan  hap  chuan  s6  6614055250  cho  sam  pham  Thanh  thep  du. ling  Ill.i`  d`t
c6NG  Ty TNrllT  MOT  THANH VIEN Tlfl3p  DU tJNG  LUc  H6A  PHAT sam  xuat phu  ho.p  JIS  G
3137:2008

Arllcle  1.Certifilcatlon and conformity certificatlon marks No 66140 5 5 2 50 for products of Slee I
bars for prestressed concrete, due Hoa Phat Prestressed Coricre[e Steel One  Member Limited
Liabili[y Company produced in accordance with standard JIS G 3137 :2008.

(Chi tiet sdn phdm xem danh mpec dinh kam)/(For product details see  attached  I isl )

Dia chi' tru sd: Khu c6ng nghiep phia D6ng Khu kinh t6 Dung Quat, xa Van Tu.dng, tinh Quang

Dia chi tru sd: Khu c6ng nghiep phia D6ng Khu kinh t€ Dung Quat, xa Van Tu6ng, tinh Quaiig Ngai

Head off ice address:  East Industrial Park Dung Quat Economic Zone, Van Tuong Cormouyie. QLi(ilig
Ngai  Province
Producllon  address:  East Industrial  Park Dung Qua[ Ecoyiomic Zone, Van Tuong Comnullle'. QII(lllg
Ngai Province



Dieu 2. Khi thuc hi¢n phan ph6i sin pham tr6n ra thi  turchg, CONG TY TNII[I MQT TIIANH VII.`,N
THI';P DU thlG LUC  HOA PIIAT phai thtrc hien ddng cac quy  dinh quy6n va tfach  nhiem theo  qu}
dinh ctla Trung tarn Giam dinh va Chthg nhan hay chuan harp quy Vietcert va cac van  ban phap  lucit
c6  lien quan.
Article 2 . When distributing such products to the market, Hoa Phat Prestressed Concrete Slee/  One
Member Limited Liability Corxpany ryiust strictly comply with the rights and responsibilities

prescribed by Vietcert Certification and Inspection Centre and related legal docunents.
Di6u  3. Quy6t  dinh nay  c6 hi?u  luc den  ngay 4/8/2028  va don  vi se  chiu giam  sat dinh  ky  tru6.c  cai`
ngdy 4/8/2026 va 4/8/2027 hoac  dot xuat khi can  d6 duy  tri hieu  lps ctla  quy6t djnh.  N6u kh6ng  ct't
van  ban  thong  bao  ti6p  tuc  duy  tri  hieu  lps  giay  chiing  nhan  dinh  ky  hang  nam ttr Vietceii,  qu}'£`t
dinh nay mac nhien se h6t hieu luc./.

Article 3 . This Decision is effective until August 4, 2028 and the unit will be subject to period ic
monitoring before August 4, 2026 and August 4, 2027 or unexpectedly when necessary to  mainlciili
the validity of the decision. If there is no written notice of continuing to rraintain the validity of I lle
annual certificate from Vietcert Certification and lnspectiori Centre, this decision will
automatically expire.

NO,i nh¢n:
-Nhu di6u  1 ;

-Lun VT, PKT.

GIAM DOC



TRUNG TAM GIAM I)|NH VA CHtJNG           CONG HOA xjl Hal CHtJ NGHiA VIET NAM
NHAN Hop CHUAN Hop QUY

VIETCERT
VIETCERT CERTIFICATION AND

INSPECTION CENTRE

IJ©c lap -TT do -Hanh phtic

SoclAL REPuBLlc oF VIETNAn4
Independence -Freedom -Happiness

DANH SACH SAN PHAM THEP CHthTG NHAN PHU HCJP
JIS G 3137:2008/LIST OF CERTIFIED STFEL PRODUCTS

JIS G 3137:2008

(13an hdnh hem theo  Quy6t dinh s61405 5 21 /QD-VC ngdy  05/08/202 5  va  gidy chdrng  nh¢n  s6j  661405 5 2 5())
(Issued together with  Decision No   14()5521/QD-VC dated August 05,  2025  and  certif`.cate _ry[!2|§J;:!JJ±jJjJJ|

STT
Ten sam pham Dac tinh ky thuat

QCVN/TCVNProduct's name Specifiications

1

[hanh th6p dqu tug  luc'r,1mm.Macthep:SBPDL1275/1420Steelbarsforprestressedconcrete7,Imm.GradeSBPDL1275/1420

d -7,1  mm JIS G 3137:2008

2

Thanh thep dp ting lps9,0mm.Macth6p:SBPDL1275/1420Steelbarsforprestressedconcrete9,0mm.GradeSBPDL1275/1420

d -9,0 mm JIS G 3137:2008

3

Thanh th6p du tug luc10,7mm.Macthep:SBPDL1275/1420Steelbarsforprestressedconcrete10,7mm.GradeSBPDL1275/1420

d -10'7 mm ]|sG3137  2008        ({5{:§ife;§!}!



Thanh th6p du ting luc
12,6 mm. Mac th6p:
SBPDL  1275/1420

Steel bars for prestressed
concrete  12,6 mm. Grade

SBPDL  1275/1420

d = 12,6 mm JIS G 3137:2008

Ngdyhi?uly'c:  Effectivedate          05/08/2025
Ngily hit h[.in:  Expirationdate       04/08/2028

GIAM DOC



S6:  6414055350
Ching nh&n sdn ph6m:

THANH THEp DU thrG LUC
(Chi ti6[ sdn phdm xem danh muc dinh hem)

Sdn xu6t tat:

c6NG Ty TNHH MOT TIIANH vlEN THrip Du'
ENG LUC HOA PHAT

Dia chi,
Khu c6ng nghi€p phia d6ng khu kinh t6 Dung Quat, xa Van Tuchg

tinh Quang Ngai
Durqu Trung lam Gidm di.nh vd ching nh¢n Hqp chudn Hqp quy Vietcei.I ddnh gi[i
chdrg nh6n phi hap lieu chudn QCVN 7 :2019/BKHCN (JIS G3137 : 2008)

Va dwQc ph6p sdi ding ddu hqp quy:

140553

QCVN 7:2019/BKHCN (JIS G3137:2008)

Phacrng thitc ching r]h¢n: phaong ththc 5

(Th6ng tar  s6 28/2012/ TT-BKHCN ngdy  12/12/2012  (Stia d6i:  Thong lI,c
02/2017/TT-BKHCN ngdy 31/03/2017) ctia 8¢ Khoa hQc va C6ng nghe)

Theo quy dinh ctia Vietcerl, Ching chi chi c6 gid lri hi¢u life khi lhifc hien il nhdt 02 ldn  gi[un
sdi ii-orig su6i ihdi hqn hieu lapc cia ching chi ndy.  K6 tit sau ngdy 4/8/2026 va 4/8/2027  ch[riix
chi s5 chi c6 hi6u lusc n6u di hem [h6ng b&o k6t qua ddp ing yau cdu gidm sat dinh ky   Viil  li)17g

li.uy cap [qi www.vielcert.org hodc li6n he email :  iri/`o@.vielcerl`org (hotline :
0903.570.959/0905`527.089) d6 bi6l l`inh trqng hi¢u lgrc ci}a ching chi ndy.

Ngdy hi?u lgfc: 05/08/2025
Ngdy h6t hqu: 04/08/2028

Trung tarn Giam dinh va Ching nhan Hag quy Vietcer1
28 An Xuan, Ph.pchg An KI.6, Quan Thanl- Khe, Tp. Oa Mng



No:  6414055350

This is to certify that:

STEEL BARS FOR PRESTRHSSED CONCRF,TFj
(For product details see attached list)

Manufacturered by:

HOA PHAT PRESTRESSED CONCRETE STEEL
ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Address:

Eastern industrial park Dung Quat economic zone,  Van Tuong comlnunc, QLI{Illg
Ngai province

Has been assessed by the Vietcer[ Certifica[ion and ln.spection Centre and `/.ouncl /()
be in conformance with standard QCVN 07 : 2019/BKHCN (JIS G3137 : 2()08)

Approved to product certification mark:

QcvN 7:2oi 9reKHCN (]Is G3 1 37:2oo8)

System Of certifilcalioyl:  System  5

(Circular No.  28/2012 / TT-BKHCN dated  12/ 12/2012  (Amended:  CircLIlar 02/2() I ' I
/ TT-BKHCN dated March 31, 2017) o`f the Ministry Of Science and Technology)

According lo Vielcert's regu[alions, the Certificate is only valid when perf.orming al leclsl  ()3
monitoi.ing limes during the validity period Of this certif iicate. Af iler August 4,  2026 arid ililgll.`1

4, 2027 the certificate will only be valid if it is accompanied by a notification Of the resull`  I/i{Il
meet the periodic monitoring requirements. Please visil al www.vietcerl.org or emuil.

inf off_I_i,vietcei.I.org (hoiline:  0903.570.959/905.527.089)  lo  knciw  the validity slalus  o.|` 1111.I

cer[ifilcale.

EJ:fective date: 05/08/202 5
Expiration date: 04/08/2028

GIAM I)Oc

Trung tan Giam ainh va Chchg nhan Hop quy vietcert
28 An Xuan, PI-il\6mg An Kh6, Quan That.h Khe, TFi. Oa Nang



TRUNG TAM GIAM D|NH VA            CONG HOA XA Hal CHtJ NGHEA VIET NAM
CHUNG NHAN HQ'P CHUAN Hop                            I>¢c lap -Tqu do -Hanli phtlc

QUY VIETCERT
VIETCERT CERTIFICATI0N AND                  SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

INSPECTION CENTRE                              Independence -Freedom -Happiness

S6lNo:                140SS31lQD-VC                           Dd Ndng, ngdy   05   thdng    08  ndm    2025

QuyET D|NH/ DEcrs/OIV
V 6 vi?c cap gify chii'ng nhan hop quy/Co72cer„;.ng ccr/j/?cc7/7.o# a/co#/orm{.ty

GIAM DOC TRUNG TAM GIAM DINH VA CHUNG NHAN HQ.P CHUAN HQ.P QUY
VTEFTCEFTTIDIRECTOR OF VIETCEKT CERTIFICATION AND INSPECTION CENTRE

-Can c;c Luj±l khoa hQc c6ng ngh¢ 2013 ;

-Ccln cd Ludl Ti6u chudn vd quy chudn ky thu¢t ndm 29/6/2006;

-Can  c;[ Gidy  ddng loy hoot  d6ng khoa  ht.ic  va  c6ng nghe  s6  08/2023  do  Sd  Kht>a  hQc vd  c6ng ngh¢  TP  D[i  ^t=nig

cop ngay 3 I/05/2023
-Can cdr Gitjy clang ky linh vgfc  hoal  d6ng chdrng nh¢n s61868/TDC-HCHQ  ngdy 08/07/2022  c:tea  T6ng Ci.Ic 'I`iGil

chu&n Do lL[dng Chat lurqng`
-Can cti QD.01  do Trung lam Gidm dinh vd Chirng nhan hap chtldn help quy Vielcerl:
-Can cri bdo cdo cvia dodn ddnh gid va k6l qua lhdm Ira h6 so chting nh&n.
-Ba`sed on the  Law on Science and Technology 2013 ;

-Based on the La\r' on Standards and Technical Regulation,s dated June  29,  2006;

-Based ()n lhe Cel.lif`lcate of registration of scienlific and technological activilles No.  08/2023  issued  by lhc'

Depai.lmenl ()f Science and Technc)logy Of Da Nang on May  31, 2023

-Pul.suanl lo lhe cerlifilcate of registration Of cerlifiicalion activities No.  1868/TC-IICHQ dated July 8`  2()22  ()i  lhc

Genei.al  De|)arlmenl Of standards`  Melrology and Quality:

-Piir.sLiunl  lo  Decisi(in No.0 I  i\s.Sued  by lhe  Center ft)r Assessment  and Certifiicalion  Of` Standard  Con./`o}.mil)' \l'ilh

i/iclcerl:

-Based on lhe repoi.I  o`/` the audit  team and  lhe I.esulls o.i the verification ()f cerlific:u[ion documents.

QUYET DINH/ DEC/S/OIV
Di6u  I.  Cfo  giay  chiing nhgiv  hap quy s6 6414o5535o  cho  sin phil  Thanh thep  du. ling  lu.c  do
CONG Ty TNIIH MOT THANH vlEN Tlrip Du' TING Luc HdA PHAT sam xuat phu  ii
QCVN 7:2019/BKIICN (JIS G3137:2008)

Article  1.Certifilca{ion and conformity cer[ifiication marks No 6414055 3 50 for products of S[ee
bars for prestressed concrete. due Hoa Phat Prestressed Concrete Steel One Member Limilecl
Llabllity Company produced ln accordance with standard QCVN 07 : 2019/BKHCN  (JIS
G3137:2008).

(Chi tiGt sdn pham xem danh muc dlnh hem)/(For product details see attached list)
Dia chi tru sd:  Khu c6ng nghiep phia D6ng Khu kinh t6 Dung Quat. xa Van Turchg, tlnh Quaiig
N gal

Dia chi tru s6: Khu c6ng nghiep phia D6ng Khu kinh te Dung Quat, xa Van Tuchg, tinh Quang
Ngai

iRl)NGl/

G1^M D'

tlvovA8#u¢#r



Head office address: East Industrial Park Dung Quat Economic Zone, Van Tuong Commune,

Quang Ngai Province
Production address:  East Industrial Park Dung Quat Economic Zone, Van Tuong Conum!ne,

Quang Ngai Province
Di6u 2. Khi thu.c hi¢n phin ph6i sin phil tren ra thi trudng,  C6NG Ty TNHH MOT THANI I
VIEN THEP DU UNG LUC HOA PHAT phai thuc hien dting cac quy dinh quyen va trach nhiem
theo quy dinh ctla Trung tarn Giam dinh va Chiing nhan hay chuan hay quy Vietcert va cac van
ban phap luat c6 lien quan.

Article 2 . When distributing such products to the market, Hoa Phat Prestressed Concrete Steel
One Member Limited Liability Company must strictly comply with the rights and responsiblli[ies

prescribed by Vietcert Certification and Inspection Centre and related legal documerits.

Di6u 3.  Qu}6t dinh nay c6  hieu  lps  den ngdy 4/8/2028  va don vi  s€  chiu giin  sat  dinh  ky tru.6.c
cac  ngdy  4/8/2026  va  4/8/2027  hoac  dot  xuat  khi  cia  d6  duy  tri  hi¢u  ltrc  cua  quy6t  dinh.  N6u
kh6ng  c6  van  ban  thong  bao  ti6p  tuc  duy  tri  hieu  ltrc  gidy  chiing  nhan  dinh  ky  hang  nam  t[i.
Vietcert, quyet dinh nay mac nhien se h6t hieu luc./.

Article 3 . This Decision is eff;ective until August 4, 2028 and the unit will be subject to perioc!ic
monitoriyig bof;ore August 4,  2026 and August 4, 2027 or unexpectedly when necessary to
maintain the validity of the decision. If there is no written notice of continuirig to maintain the'
validity Of the annual certificate from Vietcert Certification and Inspection Centre, this decision
will  aiif,r)ninfically expire.

Not nhQn:
- Nhu di6u  I ;

- Luu VT, PKT.

GIAM DOC



TRUNG TAM GIAM DINH VA
CHthTG NHAN Hop CHUAN HOP

QUY VIETCERT

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Doc lap -Tu. do -Hanh phdc

VIETCERT CERTIFICATI0N AND                  SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
INSPECTION CENTRE                              Independence -Freedom -Happiness

DANH SACH SAN PHAM THEP CHthTG NHAN PHtJ HQ.P
QCVN 7:2oigreKHCN (Jls G3i37:2oo8)ELlsT oF CERTIFIED STEEL pRODucTs

QCVN 7:2019fl3KHCN (JIS G3137:2008)

(Ban hanh hem  theo Quy6t dinh s61405531/QD-VC ngdy 05/08/2025 va gi6y chizng nhan s6 6J 1405535())

(Issued logelher with Decision No.1405531/QD-VC dated August 05.  2025  and certificate No.  6J 1 J05535())

STT
Ten sam phim Dac tinh ky thuat

QCVN/TCVN

HOG  y,RUNGTAAMD!tHthGHHUMHCI

Pro(luct's name Specifications

1

Thanh thep dp ti.ng luc7,Imm.Macthep:SBPDL1275/1420

d - 7,1 mm QcvN 7 :2o I 9reKHCN (jl s
Steel bars for prestressedconcrete7,Imm.GradeSBPDL1275/1420 G313 7 :2008)

2

Thanh th6p du tug luc9,0mm.Macthep:SBPDL1275/1420

d - 9'0 mm QCVN 7:2019/BKHCN (JIS
Steel bars for prestressedconcrete9,0mm.GradeSBPDL1275/1420 G3137:2008)

3

Thanh thep du trng lquc10,7mm.Macthep:SBPDL1275/1420Steelbarsforprestressedconcrete10,7mm.

d -10'7 mm QCEN:3::;/2BOKOF)CN(T[S#&S:#A

Grade  SBPDL1275/1420 "O^+zrfe IETCE]i-1'



Thanh thep du ing ltrc
12,6 mm. Mac thep:
SBPDL  1275/1420

Steel bars for prestressed
concrete  12,6 mm.

Grade SBPDL
1275/1420

d =  12,6 mm QCVN 7 :2019/BKHCN (`l I S
G3137:2008)

Ngdy h.I?u ly.c :  Ef fective date       05/08/2025

Ngdy hit hqn:  Expiration date    04/08/2028

GIAM DOC



UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SKHCN Quảng Ngãi, ngày      tháng  8  năm 2025 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy số 001-1/HP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của:  

Công ty TNHH Một thành viên Thép dự ứng lực Hòa Phát. 

  Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. 

 Cho các sản phẩm, hàng hóa sau:  

- Thanh thép dự ứng lực 7,1 mm. Mác thép SBPDL 1275/1420 

- Thanh thép dự ứng lực 9,0 mm. Mác thép SBPDL 1275/1420 

- Thanh thép dự ứng lực 10,7 mm. Mác thép SBPDL 1275/1420 

- Thanh thép dự ứng lực 12,6 mm. Mác thép SBPDL 1275/1420 

 Phù hợp với: QCVN 7:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Thép làm cốt bê tông.  

 Có giá trị đến: Ngày 04 tháng 8 năm 2028. 

 Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty. Thông báo này không có 

giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn tương ứng. 

 Công ty TNHH Một thành viên Thép dự ứng lực Hòa Phát phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH MTV Thép dự ứng lực Hòa Phát; 

- GĐ, PGĐ (Thoan); 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mai Thoan 

 

 



08363- C 
NG TY 
WHH 
ANH VIÊN 
ÉP 
S L¯C 
HAT. 
GNG 

WN.H.H 

�iÇn tho¡i 

Tên tÕ chéc : CÔNG TY TNHH MØT THÀNH VIÊN THÉP Dð æNG LðC HÒA PHÀT 
�Ëa chi : KHU CÔNG NGHIÆP PHÍA �ÔNG. KHU KINH T¾ DUNG QU¢T. X¢ V N 
T¯ÜNG. TÈNH QUÀ¢NG NG¢. VIÆT NAM 

Hàng hóa 
Mác thép 

1. KhÑi l°ãng cça mÙt mét dài 
2. Giói h¡n chày RelH 

Hàng hóa 

3. Giói h¡n bên kéo Rm 

Mác thép 

4. �Ù giân dài As 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 

3. 
4. 

Tên chi tiÇu 

Hàng hóa 

: Thanh thép dñ úng lñc KiÁu lo¡i : �°Ýng kinh(mm): 7.1 
: SBPDL 1275/1420 �·c tr°ng kù thu­t cça hàng hóa: 

1. KhÑi l°ãng cça mÙt mét dài 
2. GiÛi h¡n ch£y ReH 

Mác thép 

2. 

GiÛi h¡n b¿n kéo Rm 

Tên chÉ tiêu 

�Ù gi«n dài As 

Hang hóa 
Mác thép 

: Thanh thép dñ éng låc Ki¿u lo¡i 

1. Khôi l°ãng cça mÙt mét dài 

�Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 
B¢N CÔNG BÎ HâP QUY 

SÑ-001-1/HP 

Tên chÉ tiÇu 

Giói h¡n ch£y Ret! 
3. GiÛi h¡n bên kéo Rm 

:SBPDL 1275/1420 �·c trung kù thu­t cça hàng hóa: 

4. �Ù gjãn dài As 

: Thanh thép dñ úng lñc Kiêu lo¡i 

Email 

CÔNG BÞ: 

Ten chi tiÇu 

�¡n vË tính 

1. Khôi l°ãng cça mÙt mét dài 
2. GiÛi han chay Rell 
3. Giói h¡n bÃn kéo Rn 

: Thanh thép dñ úng lñc Kiêu lo¡i 

4. �Ù giân dài As 

g/m 
MPa 

MPa 

SBPDL 1275/1420 �·c tr°ng kù thu­t cça hàng hóa: 

% 

�¡n vË tính 

g/m 
MPa 

MPa 

�¡n vË tính 
g/m 
MPa 

MPa 

: SBPDL 1275/1420 �·c trung kù thu­t cça h£ng hóa: 

Chi tiÁu công bô 

g/m 

MPa 

: �°Ýng kinh(mm) :9.0 

�¡n vË tinh 

MPa 

310 

1516 

1558 

5.8 

ChÉ tiêu công bÕ 
510 

: �°Ýng kính(mm): 10.7 

1518 

1566 

5.9 

ChÉ tiêu công bô 
7000 

1439 

1548 

: �°Ýng kinh(mm): 12.6 

5.7 

Chi tiÁu công bÕ 
990 

1404 

1536 

5.7 



.S 
M 

N: 430c 

NH 

Ti 

Phù hãp vÛi Quy chu©n kù thu­t: QCVN 7:2019/BKHCN 
C§n cç công bÕ: 

Gi©y chéng nh­n hãp quy sÑ 6414055350 ngày 05/08/2025 cça Trung Tâm 
Giám dËnh và Chúng nh­n hãp chu©n hãp quy Vietcert 

Ph°¡ng théc chéng nh­n: Ph°r¡ng théc 
CÒNG TY TNHH MØT THÀNH VIÆN THÉP Dð ÚNG LðC HÒA PHÁT cam k¿t và chËu 
trách nhiÇm vÁ tính phù hãp cça s£n ph¥m Thanh thép dñ éng lñc do công ty s£n xuât, 
kinh doanh. b£o qu£n, v­n chuyên, sí dång. khai thác. 

Qu£ng Ngãi, ngày 5 tháng 08 n�m 2025 
CÔNG TY TNHH MØT THÀNH VIÊN4 

THÉP DðèNG LðC HÒA PHÁT 

4300808363. 

cÔNG 7 

THEP 
ot èNG LðC 
HÒA PHÁT 
QU¢NG GIÁM �Ôc 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Giấy chứng nhận, hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Kết quả thử nghiệm thép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kết quả thử nghiệm uốn cọc 
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